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I. Phần trắc nghiệm
Câu 1. Hoang mạc nào là hoang mạc khô cằn nhất ở Trung và Nam Mỹ?
A. Gô-bi.                  B. Xa-ha-ra.             C. A-ta-ca-ma                  D. Ca-la-ha-ri.
Câu 2. Hệ thực - động vật vô cùng phong phú ở đồng bằng A-ma-dôn (Nam Mĩ) do đâu?
A. Nằm sâu trong lục địa                               B. Sông A-ma-dôn.
C. Địa hình bằng phẳng                                 D. Khí hậu xích đạo và cận xích đạo.
Câu 3. Tốc độ đô thị hóa ở Trung và Nam Mĩ không để lại hậu quả nào?
A. Thất nghiệp                                               B. Phân biệt chủng tộc.
C. Tệ nạn xã hội, tội phạm                            D. Ô nhiễm môi trường
Câu 4. Diện tích rừng A-ma-dôn đang bị suy giảm do đâu?
A. Khai phá rừng lấy gỗ, đất canh tác, làm giao thông, cháy rừng.
B. Thiếu nước để tưới tiêu.                                
C. Khí hậu nóng lên.
D. Tình trạng hoang mạc hóa lan rộng.                              
Câu 5. Loài vật nào sau đây là biểu tượng của châu Nam Cực?
A. Cá Voi xanh.                                                  B. Hải Cẩu.
C. Chim Cánh Cụt                                              D. Hải Báo.
Câu 6. Châu Nam Cực không tiếp giáp với đại dương nào?
A. Ấn Độ Dương.                                          B. Thái Bình Dương.
C. Đại Tây Dương.                                        D. Bắc Băng Dương
Câu 7. Lục địa Ô-xtrây-li-a có vị trí địa lí
A. nằm ở phía đông nam Đại Tây Dương, thuộc bán cầu Nam.
B. nằm ở phía tây nam Ấn Độ Dương, thuộc bán cầu Nam.
C. nằm ở phía tây nam Thái Bình Dương, thuộc bán cầu Nam.
D. nằm ở trung tâm Thái Bình Dương, thuộc bán cầu Nam.
Câu 8. Lục địa Ô-xtrây-li-a có bao nhiêu khu vực địa hình?
A. 1.			B. 2.			C. 3.			D. 4.
Câu 9. Lục địa Nam Cực được phát hiện vào năm?
A. 1819.		B. 1820.		C. 1821.			D. 1822.
Câu 10. Diện tích của châu Nam Cực là
A. 10 triệu km2.				B. 12 triệu km2.
C. 14 triệu km2.				D. 15 triệu km2.
Câu 11. Thiên nhiên dãy núi An-đét thay đổi từ cao xuống thấp lần lượt là?
A. Rừng nhiệt đới, rừng lá rộng, rừng lá kim, đồng cỏ, đồng cỏ núi cao, băng tuyết.
B. Rừng lá rộng, rừng lá kim, đồng cỏ, đồng cỏ núi cao, băng tuyết, rừng nhiệt đới.
C. Băng tuyết, đồng cỏ núi cao, đồng cỏ, rừng lá kim, rừng lá rộng, rừng nhiệt đới.
D. Băng tuyết, đồng cỏ núi cao, đồng cỏ, rừng lá rộng, rừng nhiệt đới, rừng lá kim.
Câu 12. Đặc điểm nào sau đây không phải đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mỹ?
A. Thiên nhiên phân hóa theo chiều Bắc – Nam 
B. Thiên nhiên phân hóa theo chiều Đông Tây.
C. Thiên nhiên thay đổi theo chiều cao.
D. Thiên nhiên thay đổi theo hướng địa hình.
 Câu 13. Trắc nghiệm lựa chọn đúng/sai . Hãy xác định các câu sau đây đúng hay sai về nội dung.  (Trong mỗi nhận định, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S)
	Nội Dung
	Đúng
	Sai

	Câu 1.  Lục địa Ô-xtrây-li-a gồm ba khu vực địa hình và khoáng sản có đặc điểm rất khác nhau.
	
	

	Câu 2. Phía tây là vùng sơn nguyên tây Ô-xtrây-li-a, độ cao trung bình trên 500 m.
	
	

	Câu 3. Theo thống kê, tổng diện tích các đảo của vùng đảo châu Đại Dương khoảng khoảng 1 triệu km2
	
	

	Câu 4. Lục địa Ô-xtrây-li-a nằm ở phía đông Thái Bình Dương
	
	


Câu 14: Trắc nghiệm lựa chọn đúng/sai . Hãy xác định các câu sau đây đúng hay sai về nội dung.  (Trong mỗi nhận định, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S)
A.  Lục địa Ô-xtrây-li-a nằm ở phía đông Thái Bình Dương
B. Lục địa Ô-xtrây-li-a nằm ở phía tây nam Thái Bình Dương, thuộc bán cầu Nam.
C. Lục địa Ô-xtrây-li-a có diện tích khá lớn.
D. Lục địa Ô-xtrây-li-a có diện tích nhỏ (chỉ gần 7,7 triệu km2).
	A.
	B.
	C.
	D.


Câu 15: Trắc nghiệm lựa chọn đúng/sai . Hãy xác định các câu sau đây đúng hay sai về nội dung.  (Trong mỗi nhận định, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S)
A. Hầu hết diện tích lục địa Ô-xtrây-li-a thuộc đới nóng và khí hậu có sự thay đổi từ bắc xuống nam và từ đông sang tây.
B. Hầu hết diện tích lục địa Ô-xtrây-li-a thuộc đới lạnh, Khí hậu có sự thay đổi từ bắc xuống Đông và từ đông sang tây. .
C. Vì khi hậu không thuận lợi nên Ô-xtrây-li-a hạn chế phát triển du lịch mà tập chung khai thác khoáng sản.
D. Vì khi hâu thuận lợi nên Ô-xtrây-li-a phát triển du lịch để khai thác tiềm năng thiên nhiên độc đáo.
Câu 16:  Trắc nghiệm trả lời ngắn.
       Điền vào chỗ trống …….. cụm từ thích hợp để hoàn thành câu sao cho đúng.
- Năm 1820, (1) …………….. người Nga là Bê-linh-hao-den và La-da-rép đã phát hiện ra châu Nam Cực. Đến năm 1900, một nhà thám hiểm người Na-uy đã đặt chân tới (2) ……………..
- Châu Nam Cực gồm(3) …………….. và (4) …………….., tổng diện tích hơn 14 triệu km2, đại bộ phận diện tích lục địa nằm trong phạm vi phía nam của vòng cực nam.
II. Phần tự luận
Câu 1. Nêu đặc điểm về dân cư của Ô-xtrây-li-a.
Câu 2. Đô thị hóa mang tính tự phát ở Trung và Nam Mĩ ra những hậu quả gì? 
Câu 3. Bảng số liệu sau:
[image: Dựa vào bảng số liệu và thông tin trong mục b, hãy: Nêu nguyên nhân]
a) Em hãy nêu nhận xét, nguyên nhân của việc suy giảm rừng A-ma-dôn? 
b) Nêu một số vấn đề thực trạng khai thác, biện pháp sử dụng và bảo vệ tự nhiên rừng A-ma-dôn hiện nay? Nếu là lãnh đạo, em hãy đề ra các giải pháp bảo vệ tài nguyên rừng ở Việt Nam?
---HẾT---
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